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KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016

Để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động triển khai các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2016, hiện đại hóa công tác hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động triển khai các nhiệm vụ công tác Tư pháp trong năm 2016, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu tổng quát

- Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động triển khai các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2016, góp phần bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển một cách bền vững của cơ quan, nâng cao tính công khai, minh bạch; tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hiện đại hóa công tác hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin trên môi trường mạng có độ an toàn và bảo mật cao, xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và tính phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến (giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường mạng) phục vụ người dân và doanh nghiệp ở mức độ cao (mức độ 3, 4) và hướng đến xây dựng cơ quan điện tử tại địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn; đảm bảo 100% kết nối liên thông hạ tầng mạng máy tính nội bộ (LAN), kết nối Internet băng thông rộng.

- Tăng cường ứng dụng Hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử) của tỉnh để phục vụ trao đổi thông tin qua mạng, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ để trao đổi thông tin và xử lý công việc trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử).
- Áp dụng 100% chữ ký số được cấp cho cán bộ, công chức, viên chức để xử lý công việc.

- Cung cấp, minh bạch thông tin của cơ quan nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ nhân dân theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan         nhà nước. Cung cấp 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2, triển khai cung cấp mức độ 3 trong lĩnh vực lý lịch tư pháp cho người dân và doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
- Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu về Hộ tịch; quản lý về xử lý vi phạm hành chính; Lý lịch tư pháp dùng chung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm khả năng kết nối, tương thích với cơ sở dữ liệu của tỉnh và của Bộ Tư pháp.

- Cập nhật đầy đủ văn bản, thủ tục hành chính của tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho 01 cán bộ chuyên trách CNTT; nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức đạt Mức độ 2 (theo quy định tại Điều 22 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước).
- Đảm bảo 100% máy tính được trang bị phần mềm bản quyền, virus bản quyền và đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn dữ liệu cơ quan, đơn vị, cá nhân; áp dụng 100% ứng dụng CNTT trong quản lý cán bộ, Tài chính - Kế toán, các nghiệp vụ khác...

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆN TRẠNG CNTT CỦA SỞ TƯ PHÁP
1. Về hạ tầng CNTT và nhân lực
- Cán bộ, công chức, viên chức được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, đạt yêu cầu 01 máy tính/01 người. Đảm bảo 100% máy tính đều được kết nối mạng máy tính nội bộ (LAN) và Internet, đảm bảo trao đổi, chia sẻ và tra cứu các thông tin phục vụ đắc lực cho cán bộ, công chức, viên chức trong công tác.
- Các thiết bị, phần mềm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phòng chống virus máy chủ, máy tính cá nhân, máy tính bàn của Sở. Tuy nhiên, các thiết bị, phần mềm này phần nào chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Một số trang thiết bị của Sở được trang bị từ trước đến nay cơ bản đã hết khấu hao, cấu hình thấp. Do đó, trong năm 2016, các trang thiết bị này cần được trang bị mới.

- Sở có 01 cán bộ chuyên trách về CNTT để tham mưu, triển khai thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác của Ngành.
2. Về ứng dụng CNTT
- Thường xuyên sử dụng văn bản điện tử phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ thông qua sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh, 100% cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị thuộc Sở đều được cấp hộp thư điện tử công vụ, tuy nhiên việc sử dụng hộp thư công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc còn ở mức hạn chế.
- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, từng bước chuyển sang làm việc dựa trên văn bản điện tử và môi trường mạng, hiện có hơn 40% văn bản được trao đổi qua hệ thống mạng.

- Ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức (của Sở Nội vụ) vào quản lý cán bộ, phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, MISA vào quản lý hành chính.
- Đối với Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (địa chỉ http://www.sotuphap.daklak.gov.vn) cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Nhiều mục thành phần về những lĩnh vực công tác trọng tâm của Sở thường xuyên được cập nhật, phát triển phục vụ tích cực cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và phục vụ trao cứu thông tin cho cá nhân, tổ chức.

- Tại bộ phận một cửa của Sở đã áp dụng CNTT trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho người dân và doanh nghiệp, giúp cho quá trình giải quyết và lưu trữ hồ sơ khoa học, nhanh chóng và chính xác hơn.

- Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước nói chung và trong Sở Tư pháp nói riêng, Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng việc xây dựng các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng các phần mềm trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc. Việc ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc trong cơ quan đã mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính: Phần mềm quản lý hộ tịch (tại Sở; Phòng Tư pháp thành phố Buôn Ma Thuột, các huyện Krông Bông, Ea Súp và các xã, thị trấn thuộc 3 đơn vị này), phần mềm lý lịch tư pháp dùng chung (do Bộ Tư pháp xây dựng), phần mềm công cụ quản lý Hồ sơ quốc tịch cho Sở Tư Pháp, phần mềm quản lý công chứng (Master), phần mềm điều hành trực tuyến (Online Management Solution - OMS)…

- Cập nhật đầy đủ văn bản, thủ tục hành chính của tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Số thủ tục hành chính công đã được tin học hoá: 162 thủ tục

Trong đó: 



+ Số thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức độ 1:



+ Số thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức độ 2: 161 TTHC



+ Số thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức độ 3: 01 TTHC



+ Số thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức độ 4:

3. Về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cơ quan
- Tiếp tục triển khai việc đảm bảo quản lý, vận hành hoạt động thường xuyên liên tục của các hệ thống thông tin của đơn vị.

- Quán triệt các quy định của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh thông tin khi ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan trên cơ sở các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và áp dụng theo Chính sách an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013, kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1.  Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật
- Nâng cấp, thay thế máy tính (PC), máy laptop có công nghệ cũ, hết niên hạn sử dụng, một số thiết bị kết nối Internet bị hỏng tại các đơn vị thuộc Sở để phục vụ công tác chuyên môn và công tác cải cách hành chính của các đơn vị.
- Nâng cấp và duy trì hệ thống mạng cáp quang, an ninh mạng, đảm bảo hoạt động thông suốt, ngăn chặn có hiệu quả các cuộc tấn công từ bên ngoài vào hệ thống mạng nội bộ cơ quan.
- Trang bị mới các thiết bị thiết yếu phục vụ cho nhu cầu ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: máy Scanner, photocopy, máy in, firewall, Swich…

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan, trong phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Tiếp tục ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa của Sở.
- Nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở theo hướng bổ sung, nâng cấp các chuyên mục thông tin đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định như: chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến, cung cấp danh mục các dịch vụ công trực tuyến, được phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng, liên kết; nghiên cứu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2; ứng dụng chứng thực số, chữ ký số, hóa đơn điện tử, dịch vụ thanh toán điện tử liên thông để đảm bảo giao dịch điện tử trong cung cấp, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3.
- Rà soát, điều chỉnh các quy chế sử dụng, quản lý các ứng dụng: Trang thông tin điện tử, thư điện tử công vụ của tỉnh, phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử)... đảm bảo tính thống nhất, triệt để, an toàn, bảo mật thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về công chứng, bổ trợ tư pháp, hộ tịch, lý lịch tư pháp, quản lý xử lý vi phạm hành chính...; tiếp tục khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử) nhằm tăng cường quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng công tác của Ngành.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung thông tin, dữ liệu cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Bộ Tư pháp theo Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Bộ Tư pháp khi có yêu cầu.

3. Đào tạo nguồn nhân lực
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong cơ quan; 

- Tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách về CNTT được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý mạng; 

- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về CNTT.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
- Tăng cường sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Lãnh đạo Sở trong việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Sở. 
- Ban hành các quy chế mới, gắn việc cải cách hành chính với ứng dụng, khai thác, vận hành hệ thống thông tin Sở Tư pháp, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của Sở.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch; đồng thời, có sự đánh giá kết quả thực hiện hàng năm để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về vai trò, tiện ích của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử, Bản tin Tư pháp của Sở.
- Nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan trong xử lý công việc.

- Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư ứng dụng CNTT tại cơ quan, đảm bảo thực hiện hoàn thành Kế hoạch đã đề ra.
- Triển khai các hoạt động tìm hiểu thực tế mô hình ứng dụng CNTT tại Sở Tư pháp các tỉnh khác.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách tỉnh cấp từ nguồn kinh phí ứng dụng CNTT của tỉnh.

Đơn vị tính: ngàn đồng

	TT
	Nội dung
	Dự kiến kinh phí

	1
	- Nâng cấp mạng nội bộ, mạng cáp quang và phí duy trì mạng cáp quang hàng năm.
- Trang bị mới các thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (máy vi tính, Swich, máy fax, máy scanner, máy in...).
	150.000

	2
	Nâng cấp, bảo dưỡng, vận hành, duy trì hoạt động hệ thống CNTT
	5.000

	3
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về Lý lịch tư pháp dùng chung
	70.000

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về xử lý vi phạm hành chính
	50.000

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ, công chức,         viên chức 
	15.000

	                                 Tổng cộng:                                                           290.000 
                                                                 (Hai trăm chín mươi triệu đồng)


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, yêu cầu các Phòng, Trung tâm thuộc Sở có trách nhiệm cung cấp, cập nhật số liệu, thông tin thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của đơn vị đối với các ứng dụng CNTT đã được triển khai. 

- Giao văn phòng Sở chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các Phòng, Trung tâm thuộc Sở khai thác, tạo lập, cập nhật thông tin do đơn vị quản lý đối với Hệ thống thông tin chuyên ngành sử dụng chung; đồng thời, hàng năm tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành các quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực CNTT, an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước để triển khai thực hiện tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc./.
Trên đây là Kế hoạch ứng dụng CNTT của Sở Tư pháp năm 2016./.
	Nơi nhận:  

- Sở Thông tin - Truyền thông;
- Lưu: VT, TH.             

                                                                              
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                       

(Đã ký)
Phạm Văn Phước
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